
Cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị tổng hợp:  Tỉnh Quảng Ngãi Mẫu số 09c-BC/HTTL
Tên đơn vị tổng hợp:  UBND xã Sơn Mai
Mã đơn vị tổng hợp: T48076

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM KÊ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THUỶ LỢI DO NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ QUẢN LÝ
Tổng hợp chung (Áp dụng cho đơn vị tổng hợp)

(Kèm theo Báo cáo số 486/BC-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Sơn Mai)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Đập Cái 22 - 4.847.610.016 1.904.251.722 22 22
2 Hồ chứa nước Cái m3
3 Cống Cái m
4 Trạm bơm Trạm m3/h
5 Hệ thống dẫn, chuyển nước Tuyến 8 m 4.606 5.011.430.000 4.273.073.200 8 8

6 Công trình phụ trợ quản lý, khai thác thủy
lợi

Công trình -

6.1 Nhà, trạm quản lý Nhà, trạm m2
6.2 Đường quản lý Đoạn, tuyến km
6.3 Thiết bị quan trắc Cái -
6.4 Kho, bãi vật tư Cái m2
6.5 Cột mốc chỉ giới, biển báo Cái -
7 Kè Cái 1 m 136 1.143.241.000 1.079.676.800 1 1
8 Bờ bao thủy lợi Cái km
9 Tài sản khác Cái -

TỔNG CỘNG 31 11.002.281.016 7.257.001.722 31 0 31 0 0 0
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